
TT Tên cơ sở tín ngưỡng/tôn giáo Địa chỉ thôn Diện tích

đất được

cấp

Hiện 

trạng sử 

dụng đất

Số lượng 

tín đồ (đối 

với Công 

giáo và 

Phật giáo)

Trụ trì, Linh mục, Đại diện Ban hộ tự, Hội đồng mục

vụ, Ban quản lý

Số điện thoại 

liên hệ

Di tích LSVH Ghi chú

III

1 Đền Cả thôn Phù Ích 30000m2 30000m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã 988832103 DTLS cấp Quốc gia

Thủ từ: Nguyễn Xuân Dục 383762295

2 Đền thờ Nguyễn Văn Giai Ích Mỹ 6628m2 6628m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp Quốc gia

Thủ từ: Nguyễn Văn Tân 393669121

3 Nhà thờ Bùi Gia Cường Ích Mỹ 300m2 300m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp Tỉnh

Thủ từ: Bùi Trọng Báu 354780722

4 Đền Ích Hậu (Cồn Quán) Ích Mỹ 500m2 500m2 Trưởng ban quản lý: Đặng Thái Sơn, Trưởng thôn 374809771 chưa xếp hạng

5 Chi Gia Trang và Nhà thờ họ Nguyễn ĐứcThống Nhất 938m2 938m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp Tỉnh

Thủ từ: Nguyễn Đức An 335172578

6 Đền Đông Thượng Thống Nhất 550m2 550m2 Trưởng ban quản lý: Nguyễn Văn Minh, Trưởng thôn 364573648 chưa xếp hạng

7 Mộ và Nhà thờ Trần Đức Mậu Thống Nhất 180m2 180m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã

Thủ từ: Nguyễn Đức Sỵ 365435077 DTLS cấp Tỉnh

8 Nhà thờ Lê Viết Vinh Lương Trung 280m2 280m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp Tỉnh

Thủ từ: Lê Viết Phối 984173359

9 Miếu Thái Giám Lương Trung 20m2 20m2 Trưởng ban quản lý: Trần Quốc Phú, Trưởng thôn 357582226 chưa xếp hạng

10 Đền Lương Trung Lương Trung 50m2 50m2 Trưởng ban quản lý: Trần Quốc Phú, Trưởng thôn 357582226 chưa xếp hạng

11 Nhà thờ Phan Đình Bút Phù Ích 120m2 120m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã

Thủ từ: Phan Văn Bàu 977569518 DTLS cấp Tỉnh

12 Giếng Chia Phù Ích 500m2 500m2 Trưởng ban quản lý: Hồ Ngọc Thắng, Trưởng thôn 986663141 chưa xếp hạng

13 Nhà thờ họ Trần Quốc Bắc Kinh 550m2 550m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp Tỉnh

Thủ từ: Trần Quốc Hoàng 332976719

14 Miếu Cồn Khái Bắc Kinh 5000m2 5000m2 Trưởng ban quản lý: Trần Kim Quy, PCT UBND xã DTLS cấp tỉnh

Thủ từ: Trần Quốc Hoàng 332976719

PHỤ LỤC

Thống kê các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Ích Hậu

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Trọng Đỉnh

Ích Hậu, ngày  13 tháng 02 năm 2025
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